
2 CÔNG BÁO/Số 641 + 642/Ngày 31-10-2012

 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 85/2012/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2012 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế  
công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở  

khám bệnh, chữa bệnh công lập 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội 
về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật, pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất 
lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,  

Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với 
các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 

Nghị định này quy định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn 
vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh công lập. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. “Đơn vị sự nghiệp y tế công lập” là tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền thành lập và quản lý theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, con 
dấu, tài khoản và tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán để 
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thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công hoặc phục vụ quản lý nhà nước trong 
các lĩnh vực chuyên môn y tế như: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; điều 
dưỡng và phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược 
cổ truyền; kiểm nghiệm dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế; an toàn vệ sinh thực 
phẩm; dân số - kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản; truyền thông giáo dục 
sức khỏe (sau đây gọi tắt là đơn vị sự nghiệp y tế). 

2. “Cơ quan quản lý cấp trên” là cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 
nghiệp y tế: Đối với các đơn vị sự nghiệp y tế do trung ương quản lý là các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đối với các đơn vị sự nghiệp y tế do địa 
phương quản lý là Sở Y tế. 

3 “Người có thẩm quyền” là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ đối với các đơn vị sự nghiệp y tế do trung ương quản lý, là 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các đơn vị sự nghiệp y tế do địa phương 
quản lý. 

Điều 3. Phân loại đơn vị sự nghiệp y tế 

1. Đơn vị sự nghiệp y tế được đăng ký và phân loại theo các nhóm sau đây: 

a) Nhóm 1: Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí 
hoạt động thường xuyên và kinh phí đầu tư phát triển; 

b) Nhóm 2: Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí 
hoạt động thường xuyên;  

c) Nhóm 3: Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt 
động thường xuyên;  

d) Nhóm 4: Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp thấp hoặc không có nguồn thu, 
kinh phí hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao do ngân 
sách nhà nước bảo đảm toàn bộ. 

2. Việc đăng ký, phân loại các đơn vị sự nghiệp y tế được ổn định trong thời 
gian 03 năm, sau thời hạn 03 năm sẽ xem xét phân loại lại cho phù hợp. Trường 
hợp đơn vị có biến động về nguồn thu hoặc nhiệm vụ chi làm thay đổi cơ bản mức 
tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên thì được xem xét điều chỉnh việc 
phân loại trước thời hạn.  

3. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc đăng 
ký, phân loại và điều chỉnh việc phân loại các đơn vị sự nghiệp y tế quy định tại 
Điều này.  

 
Chương II 

QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG 
 

Điều 4. Quy chế tổ chức và hoạt động  

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các quy định của Nghị định này 
và Quy chế tổ chức và hoạt động mẫu do Bộ Y tế ban hành, các đơn vị sự nghiệp y 



4 CÔNG BÁO/Số 641 + 642/Ngày 31-10-2012

 

tế xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị, báo cáo cơ quan quản lý cấp 
trên phê duyệt. 

2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể nội dung mẫu của Quy chế tổ chức và 
hoạt động theo lĩnh vực chuyên môn y tế. 

Điều 5. Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn 

1. Hàng năm, căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động, vào chức năng, nhiệm 
vụ và tình hình thực tế, đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn:  

a) Đối với đơn vị thuộc nhóm 1, nhóm 2: Đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt 
động, gồm các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ được 
giao và các chỉ tiêu, hoạt động dịch vụ, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để đăng 
ký, làm cơ sở theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện; 

b) Đối với đơn vị thuộc nhóm 3, nhóm 4: Đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt 
động, gồm các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ được 
giao trên cơ sở năng lực phục vụ, ngân sách được giao và nguồn thu sự nghiệp của 
đơn vị và các chỉ tiêu, hoạt động dịch vụ (nếu có). Cơ quan quản lý cấp trên giao 
kế hoạch hoạt động phần ngân sách và nguồn thu sự nghiệp, còn các hoạt động 
dịch vụ do đơn vị tự xây dựng và đăng ký thực hiện. 

2. Đơn vị sự nghiệp y tế được chủ động quyết định các biện pháp để tổ chức 
thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn quy định tại Khoản 1 Điều này theo các 
quy định của pháp luật và phải bảo đảm các điều kiện về nhân lực, chuyên môn 
nghiệp vụ, cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định để thực hiện và cung cấp các 
dịch vụ đạt tiêu chuẩn, chất lượng. 

3. Đơn vị sự nghiệp y tế chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý 
nhà nước có thẩm quyền về toàn bộ các mặt hoạt động của đơn vị. 

4. Bộ Y tế xây dựng và ban hành các hướng dẫn về chuyên môn và quy trình 
kỹ thuật; quy định về phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh; quy định các nhiệm vụ chuyên môn chủ yếu đối với các đơn vị y 
tế thuộc các lĩnh vực còn lại theo tuyến chuyên môn; quy định các nội dung, chỉ 
tiêu cơ bản trong kế hoạch hoạt động chuyên môn; xây dựng và ban hành các tiêu 
chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. 

Điều 6. Quy định về các hoạt động liên doanh, liên kết, dịch vụ 

1. Đơn vị được góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định của 
pháp luật để mở rộng cơ sở, phát triển các dịch vụ, kỹ thuật; triển khai các kỹ thuật 
ngoài danh mục kỹ thuật và nhiệm vụ chuyên môn được giao; tổ chức các hoạt 
động dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của xã hội nhưng phải phù hợp với lĩnh vực 
chuyên môn, khả năng của đơn vị và đúng với quy định của pháp luật. Việc góp 
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vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết phải được hạch toán theo dõi riêng hoặc 
thành lập cơ sở hạch toán độc lập. 

2. Trường hợp thành lập cơ sở hạch toán độc lập trong khuôn viên hiện có của 
đơn vị: Đơn vị phải xây dựng Đề án báo cáo cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt; 
cơ sở hạch toán độc lập phải là đơn vị kế toán cấp dưới của đơn vị, do đơn vị trực 
tiếp quản lý, điều hành, hoạt động theo nguyên tắc tự bảo đảm toàn bộ kinh phí 
hoạt động thường xuyên và kinh phí đầu tư và được giao quyền tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức bộ máy, biên chế và tài 
chính theo quy định hiện hành. 

Điều 7. Tổ chức bộ máy; kế hoạch tuyển dụng và quản lý, sử dụng công 
chức, viên chức 

1. Tổ chức bộ máy 

a) Trên cơ sở Quy chế tổ chức và hoạt động đã được phê duyệt, đơn vị được 
quyết định thành lập hoặc tổ chức lại các khoa, phòng và tổ chức khác trực thuộc 
để thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn đã đăng ký hoặc được cơ quan quản 
lý cấp trên giao; 

b) Các đơn vị thuộc nhóm 1 phải thành lập Hội đồng quản lý để quyết định 
những vấn đề quan trọng trong quá trình hoạt động của đơn vị. Hội đồng quản lý 
có 09 thành viên, gồm: 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 07 ủy viên. Chủ tịch Hội 
đồng là người đứng đầu đơn vị, Phó Chủ tịch Hội đồng là Bí thư Đảng bộ đơn vị 
(trường hợp người đứng đầu đơn vị kiêm Bí thư đảng bộ thì Phó Bí thư Đảng bộ 
tham gia); Ủy viên Hội đồng gồm: 01 đại diện cơ quan quản lý cấp trên về quản lý 
chuyên môn y tế; 01 đại diện cơ quan quản lý cấp trên về quản lý tài chính; 02 là 
cấp phó của người đứng đầu đơn vị (trường hợp đơn vị chỉ có 01 cấp phó, Trưởng 
phòng Kế hoạch tổng hợp tham gia); 01 là Chủ tịch công đoàn của đơn vị; 02 
người làm chuyên môn y tế được bầu chọn theo phương thức bỏ phiếu kín bởi toàn 
thể cán bộ, viên chức chuyên môn y tế có trình độ đào tạo từ đại học trở lên của 
đơn vị. Chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý do Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng quản lý của đơn vị thuộc trung ương; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng quản lý của đơn 
vị thuộc địa phương. 

2. Kế hoạch tuyển dụng viên chức 

a) Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn cơ cấu viên chức theo 
chức danh nghề nghiệp và số lượng viên chức làm việc tương ứng theo các lĩnh 
vực chuyên môn y tế; 

b) Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn về cơ cấu, số lượng viên chức do cơ 
quan có thẩm quyền ban hành; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động 
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chuyên môn, nhu cầu công việc, vị trí việc làm, quỹ tiền lương của đơn vị, hằng 
năm đơn vị xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức, trong đó nêu rõ yêu cầu về 
số lượng, chất lượng, cơ cấu viên chức cần thiết của từng tổ chức trực thuộc; 

c) Đối với đơn vị thuộc nhóm 1, nhóm 2: Kế hoạch tuyển dụng viên chức của 
đơn vị do người đứng đầu đơn vị quyết định theo thẩm quyền để bảo đảm thực 
hiện được kế hoạch hoạt động chuyên môn nhưng phải báo cáo cơ quan quản lý 
cấp trên để tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, giám sát; 

d) Đối với đơn vị thuộc nhóm 3, nhóm 4: Kế hoạch tuyển dụng viên chức của 
đơn vị do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu 
đơn vị phê duyệt; 

đ) Người đứng đầu đơn vị được ký hợp đồng thuê, khoán đối với những công 
việc không cần bố trí lao động thường xuyên và các hoạt động dịch vụ khác; được 
ký hợp đồng lao động và các hình thức hợp tác khác với chuyên gia, nhà khoa học 
trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để đáp ứng yêu cầu chuyên môn 
của đơn vị. 

3. Tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức, viên chức:  

a) Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm rà soát, sắp xếp, bố trí và sử dụng số 
công chức, viên chức hiện có phù hợp với trình độ chuyên môn và điều kiện thực 
tế của đơn vị; 

b) Đối với đơn vị thuộc nhóm 1, nhóm 2: Người đứng đầu đơn vị tổ chức thực 
hiện việc tuyển dụng viên chức; quyết định tuyển dụng viên chức theo thi tuyển 
hoặc xét tuyển và chịu trách nhiệm về quyết định của mình;  

c) Đối với đơn vị thuộc nhóm 3, nhóm 4: Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ 
nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu đơn vị phân cấp thực hiện việc tuyển dụng cho 
người đứng đầu đơn vị thực hiện. Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm thực hiện 
việc tuyển dụng theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của 
mình. Trường hợp đặc biệt, đơn vị không đủ điều kiện để thực hiện việc tuyển 
dụng thì phải báo cáo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người 
đứng đầu đơn vị thực hiện việc tuyển dụng;  

d) Thủ trưởng đơn vị có quyền tiếp nhận viên chức ngạch bác sỹ chính và 
tương đương trở xuống; 

đ) Việc tuyển dụng phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp 
luật về tuyển dụng công chức, viên chức; 

e) Đơn vị phải có trách nhiệm bảo đảm cơ cấu, số lượng viên chức tối thiểu đã 
được Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe 
nhân dân. 


